
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Địa chỉ:  Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN
Mã 
số 

Thuyết
 minh

Số cuối quý Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.338.264.530.462          939.303.323.807            

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.1 194.872.104.916             205.413.215.330            
1. Tiền 111 149.872.104.916             115.283.311.132            

2. Các khoản tương đương tiền 112 45.000.000.000               90.129.904.198              

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.2 40.000.000.000               4.220.726.309                
1. Đầu tư ngắn hạn 121 40.000.000.000               4.220.726.309                
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 -                                       -                                      

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 617.894.937.245             284.593.629.701            
1. Phải thu khách hàng 131 V.3 31.803.363.258               52.263.503.066              

2. Trả trước cho người bán 132 V.4 585.621.131.892             232.028.457.223            

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134

5. Các khoản phải thu khác 135 V.5 470.442.095                    301.669.412                   

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -                                       -                                      

IV. Hàng tồn kho 140 479.054.825.770             436.988.279.607            
1. Hàng tồn kho 141 V.6 479.054.825.770             436.988.279.607            
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -                                       -                                      

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.442.662.531                 8.087.472.860                
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 -                                       -                                      

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 4.885.482.988                 7.506.354.825                

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154
4. Tài sản ngắn hạn khác 158 1.557.179.543                 581.118.035                   

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý III năm 2009

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009
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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Địa chỉ:  Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN
Mã 
số 

Thuyết
 minh

Số cuối quý Số đầu năm

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1.148.909.273.174          1.025.193.133.789         

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 -                                       -                                      
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 -                                       -                                      

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 -                                       -                                      

3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 -                                       

4. Phải thu dài hạn khác 218 -                                       -                                      

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 -                                       -                                      

II. Tài sản cố định 220 1.083.295.637.495          952.975.973.817            
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.7 629.775.592.510             717.669.060.309            

Nguyên giá 222 1.876.615.712.532         1.846.729.280.907        

Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1.246.840.120.022)        (1.129.060.220.598)       

2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 -                                       -                                      

Nguyên giá 225

Giá trị hao mòn lũy kế 226

3. Tài sản cố định vô hình 227 V.8 381.592.870                    651.636.886                   

Nguyên giá 228 1.619.166.058                1.465.206.150                

Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.237.573.188)               (813.569.264)                 

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.9 453.138.452.115             234.655.276.622            

III. Bất động sản đầu tư 240 -                                       -                                      
Nguyên giá 241 -                                       -                                      
Giá trị hao mòn lũy kế 242 -                                       -                                      

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 -                                       -                                      
1. Đầu tư vào công ty con 251 -                                       -                                      
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 -                                       -                                      
3. Đầu tư dài hạn khác 258 -                                       -                                      
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 -                                       -                                      

V. Tài sản dài hạn khác 260 65.613.635.679               72.217.159.972              
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.11 65.469.409.455               72.072.924.523              

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 -                                       -                                      

3. Tài sản dài hạn khác 268 144.226.224                    144.235.449                   

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 2.487.173.803.636          1.964.496.457.596         
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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Địa chỉ:  Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN
Mã 
số 

Thuyết
 minh

Số cuối quý Số đầu năm

A - NỢ PHẢI TRẢ 300 1.435.696.249.124          1.016.773.147.936         

I. Nợ ngắn hạn 310 339.165.409.390             380.421.318.339            
1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.12 77.934.996.867               69.469.884.000              

2. Phải trả người bán 312 V.13 160.702.905.646             127.029.020.529            

3. Người mua trả tiền trước 313 1.596.818.039                 1.137.394.228                

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.14 35.700.510.122               62.067.896.196              

5. Phải trả người lao động 315 12.621.482.102               29.856.079.959              

6. Chi phí phải trả 316 V.15 9.814.646.778                 13.403.655.584              

7. Phải trả nội bộ 317 -                                       -                                      

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 -                                       -                                      

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.16 40.794.049.836               77.457.387.843              

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 -                                       -                                      

II. Nợ dài hạn 330 1.096.530.839.734          636.351.829.597            
1. Phải trả dài hạn người bán 331 -                                       -                                      

2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 -                                       -                                      

3. Phải trả dài hạn khác 333 -                                       -                                      

4. Vay và nợ dài hạn 334 V.17 1.096.530.839.734          636.043.043.391            

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 -                                       -                                      

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 -                                       308.786.206                   

7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 -                                       -                                      

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 1.051.477.554.512          947.723.309.660            

I. Vốn chủ sở hữu 410 V.18 1.042.111.687.908          939.389.240.105            
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 880.000.000.000             880.000.000.000            

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 1.844.957.699                 1.844.957.699                

3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 5.517.214.120                 -                                      

4. Cổ phiếu quỹ 414 -                                       -                                      

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -                                       -                                      

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (3.939.792)                       -                                      

7. Quỹ đầu tư phát triển 417 15.674.892.464               -                                      

8. Quỹ dự phòng tài chính 418 2.562.706.829                 -                                      

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -                                       -                                      

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 136.515.856.588             57.544.282.406              

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 -                                       -                                      

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 9.365.866.604                 8.334.069.555                
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 9.365.866.604                 8.334.069.555                

2. Nguồn kinh phí 432 -                                       -                                      

3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 433 -                                       -                                      

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 2.487.173.803.636          1.964.496.457.596         

-                                   -                                  
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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Địa chỉ:  Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU
Thuyết
 minh

Số cuối quý Số đầu năm

1. Tài sản thuê ngoài -                                       -                                      

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 42.887.708                      219.694.425                   

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược -                                       -                                      

4. Nợ khó đòi đã xử lý 190.991.779                    190.991.779                   

5. Ngoại tệ các loại:

Dollar Mỹ (USD) 3.335,71 3.495,06

Dollar Úc (AUD) 2.341,91

Euro    ( EUR ) 1.723,69 1.738,19

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án -                                       -                                      

Người lập biểu

Trần Thị Trúc Mai

Kế toán trưởng Giám đốc
Kiên Giang , ngày  16  tháng  10 năm 2009
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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Địa chỉ:  Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009
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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.1 340.001.134.627        324.348.524.391        1.108.626.261.394    853.566.153.093        

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.1 3.009.710.200            -                                  3.309.189.700            -                                  

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.1 336.991.424.427        324.348.524.391        1.105.317.071.694    853.566.153.093        

4. Giá vốn hàng bán 11 VI.2 254.269.385.720        250.491.278.047        824.605.426.908        667.535.028.631        

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 82.722.038.707          73.857.246.344          280.711.644.786        186.031.124.462        

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.3 1.843.172.340            5.801.009.179            6.383.484.216            12.903.170.999          

7. Chi phí tài chính 22 VI.4 2.527.862.458            489.881.046               11.221.597.786          1.433.844.021            
Trong đó: chi phí lãi vay 23 1.628.161.938            6.581.823.570           -                                 

8. Chi phí bán hàng 24 VI.5 4.233.451.875            10.747.082.911          25.298.477.304          32.039.275.307          

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.6 24.857.614.735          17.224.630.238          69.834.673.117          46.899.900.472          

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 52.946.281.979          51.196.661.328          180.740.380.795        118.561.275.661        

11. Thu nhập khác 31 VI.7 395.647.325               56.394.800                 1.724.748.746            510.667.123               

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Quý III năm 2009

Quý III
Thuyết 
minh

Mã 
số 

CHỈ TIÊU

Lũy kế từ đầu năm
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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 2

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Quý III năm 2009

Quý III
Thuyết 
minh

Mã 
số 

CHỈ TIÊU

Lũy kế từ đầu năm

12. Chi phí khác 32 VI.8 45.910.741                 32.052.700                 381.320.758               41.879.700                 

13. Lợi nhuận khác 40 349.736.584               24.342.100                 1.343.427.988            468.787.423               

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 53.296.018.563          51.221.003.428          182.083.808.783        119.030.063.084        

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 13.342.754.641          14.432.040.960          45.570.952.196          33.418.577.664          

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 39.953.263.922          36.788.962.468          136.512.856.587        85.611.485.420          

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 454                             418                             1.551                          973                             

Người lập biểu

Trần Thị Trúc Mai

Kế toán trưởng
Kiên Giang , ngày 15  tháng 10 năm 2009

Giám đốc
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